Mẫu số 09/GQVL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH
Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội…………………….

I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH
1. Tên Doanh nghiệp/Hợp tác xã/Liên hiệp hợp tác xã/Tổ hợp tác/Hộ kinh doanh:

……………….……………….……………….……………….……………….…………

……………….……………….……………….……………….……………….…………

2. Địa chỉ trụ sở chính: ……………….………….……………….………………………

3. Điện thoại:…………………….……. Fax: ……………….……………….…………..

4. Họ và tên người đại diện vay vốn:………………………….…. Chức vụ: ……………

5. Thẻ căn cước công dân/Thẻ căn cước: ……………….……………….…………………

Ngày cấp:………………. nơi cấp:……………….……………. còn thời hạn đến ………..

6. Nơi thực hiện phương án: ……………….……………….……………………………

7. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng được ưu tiên lãi suất1
II. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CƠ SỞ SXKD
	STT
	Họ và tên người lao động
	Số Hợp đồng LĐ
	Ngày ký HĐLĐ
	Loại HĐLĐ
	Đối tượng ưu tiên2

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


Cơ sở sản xuất, kinh doanh chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin kê khai và các giấy tờ, hồ sơ lập và cung cấp

 

	 
	…, ngày....tháng....năm.... 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


_____________________

1 Nếu thuộc đối tượng được ưu tiên lãi suất thì điền một trong các nội dung: cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên thuộc ít nhất một trong các đối tượng sau: người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người đã chấp hành xong án phạt tù, người đã chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, người đã chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

2 Ghi cụ thể nếu người lao động thuộc một trong các đối tượng sau: người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người đã chấp hành xong án phạt tù, người đã chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, người đã chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

 

